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XÃ ĐỒNG TIẾN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


THỐNG KÊ TÀU CÁ CÓ CHIỀU DÀI LỚN NHẤT DƯỚI 06M TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỒNG TIẾN
	TT
	Họ tên chủ tàu
	Thôn
	CCCD
	Số đăng ký
(nếu có)
	Thông số cơ bản
	Nghề khai thác
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	LMax
	DMax
	Ký hiệu
máy chính
	Công suất
(KW)
	
	

	1
	Bùi Văn Dũng
	Hội Tiến
	042085000993
	
	
	
	
	
	Câu
	Thuyền thúng

	2
	Nguyễn Bá Phúc
	Đông Văn
	042072003762
	
	
	
	
	9 KW
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	3
	Mai Đức Khoa
	Đông Văn
	042057006651
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	4
	Lê Quốc An
	[bookmark: _GoBack]Đông Văn
	042073003370
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	5
	Lê Quốc Nam
	Đông Văn
	
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	6
	Nguyễn Đình Vinh
	Đại Tiến
	042068008371
	
	
	
	
	
	Rê
	Thuyền thúng

	7
	Nguyễn Văn Trinh
	Đại Tiến
	042073014482
	
	
	
	
	
	Câu
	Thuyền thúng

	8
	Nguyễn Miền
	Đại Tiến
	042060012183
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	9
	Nguyễn Long
	Đại Tiến
	042058005191
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	10
	Nguyễn Đình Tương
	Đại Tiến
	042070012513
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	11
	Nguyễn Đình Hòa
	Đại Tiến
	042069003100
	
	
	
	
	
	Câu+rê
	Thuyền thúng

	12
	Nguyễn Văn Kính
	Đại Tiến
	042060003673
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	13
	Nguyễn Công An
	Đại Tiến
	042085013574
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	14
	Nguyễn Đình Tàn
	Đại Tiến
	042059008915
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	15
	Nguyễn Văn Thiện
	Đại Tiến
	042061008594
	
	
	
	
	
	Câu
	Thuyền thúng

	16
	Nguyễn Xuân Lộc
	Đại Tiến
	042062003412
	
	
	
	
	
	Câu
	Thuyền thúng

	17
	Nguyễn Văn Quản
	Đại Tiến
	042059007589
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	18
	Nguyễn Đình Phú
	Đại Tiến
	042043002753
	
	
	
	
	
	Câu
	Thuyền thúng

	19
	Nguyễn Thịnh
	Đại Tiến
	042067006863
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	20
	Nguyễn Đình Tú
	Đại Tiến
	042092008151
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	21
	Nguyễn Đình Nghĩa
	Đại Tiến
	042061004944
	
	
	
	
	
	Rê
	Thuyền thúng

	22
	Nguyễn Đình Nhật
	Đại Tiến
	042081003181
	
	
	
	
	
	Câu
	Thuyền thúng

	23
	Lê Khắc Điểu
	Toàn Thắng
	042060003678
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	24
	Lê Văn Yên
	Toàn Thắng
	042087019820
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	25
	Nguyễn Đình Ký
	Toàn Thắng
	042089013854
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	26
	Mai Quốc Nga
	Toàn Thắng
	042054009742
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	27
	Hồ Văn Thường
	Toàn Thắng
	042072021078
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	28
	Hồ Văn Lương
	Toàn Thắng
	042081015610
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	29
	Nguyễn Văn Dũng
	Toàn Thắng
	
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	30
	Hồ Văn Kỳ
	Toàn Thắng
	042076021150
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	31
	Hồ Phi Đồng
	Toàn Thắng
	042078003274
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	32
	Võ Văn Tiệp
	Toàn Thắng
	042066002977
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	33
	Ngô Phúc Đường
	Toàn Thắng
	042064003512
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	34
	Nguyễn Văn Báu
	Toàn Thắng
	042060012192
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	35
	Nguyễn Hiền Xuân
	Toàn Thắng
	042067004366
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	36
	Dương Hải Quyên
	Toàn Thắng
	042050002216
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	37
	Nguyễn Đình Lục
	Toàn Thắng
	042062014031
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	38
	Nguyễn Văn Phận
	Toàn Thắng
	042064008773
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	39
	Nguyễn Đình Tỵ
	Toàn Thắng
	042053001810
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	40
	Nguyễn Đình Ca
	Toàn Thắng
	042060016891
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	41
	Nguyễn Xuân Thịnh
	Toàn Thắng
	042063005718
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng

	42
	Hoàng Văn Minh
	Toàn Thắng
	042063003291
	
	
	
	
	
	Câu+Rê
	Thuyền thúng
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